
VAN CHẶN DANFOSS GBC 12S
009L7022
Van chặn Danfoss GBC 12S - 009L7022: ngõ ra: đầu
hàn, phi 12mm; ngõ vào: đầu hàn, phi 12mm; môi chất
ứng dụng: gas Freon.

Contact: 0982 67 24 67 -
online@congnghieplanh.com

THÔNG SỐ CHI TIẾT VAN CHẶN DANFOSS GBC
12S - 009L7022

Trọng lượng 0.19 kg

EAN 5702428515795

Cổng truy cập không

Chứng nhận C UL US LISTED
CE


EAC

Vật liệu thân van Thau

Vật liệu đầu nối Đồng

Lưu lượng [gal/min] 15,2 gal/min

Hướng van Van thẳng

Equipment Cap w. wire seal

Hướng dòng Bi-flow

Chỉ thị hướng dòng Mũi tên 2 chiều chạm nổi

Kiểu kết nối ngõ vào Đầu hàn

Kích thước ngõ vào [in] 1/2 in

Lưu lượng [m³/h] 13,17 m³/h

https://congnghieplanh.com/
https://congnghieplanh.com/san-pham/van-chan-danfoss-gbc-12s-009l7022/


Nhiệt độ môi chất tối đa [°C] 80 °C

Áp suất test tối đa [bar] 65 bar

Áp suất test tối đa [psig] 940 psig

Áp suất làm việc tối đa [bar] 45 bar

Áp suất làm việc tối đa [psig] 650 psig

Lưu ý nhiệt độ môi chất 100°C-150°C chỉ trong một thời gian ngắn

Môi chất không dầu R1234ze(E)
R134a


R513A

R515B

R516A

Kiểu kết nối ngõ ra Đầu hàn

Kích thước ngõ ra [in] 1/2 in

Quy cách đóng gói Nhiều sản phẩm

Tùy chọn lắp bảng điểu khiển M3 × 0.5 (2 cái)

Các phụ kiện sản phẩm Phụ kiện van BM/GBC

Mô tả sản phẩm Van Bi

Dòng sản phẩm GBC v2

Nhóm sản phẩm Van đóng ngắt và điều chỉnh

Tên sản phẩm Van Bi đóng ngắt, van chặn Bi

Số lượng đóng gói 30 cái

Môi chất khả dụng R134a
R22/R407C


R407A

R407F

R410A

R448A

R449A

R450A

R452A

R513A





R1234yf
R407H


R449B

R454C

R455A

R515B

R516A

R1234ze(E)


R290

R452B


R454B

R454A

R404A/R507A


R463A

Khả dụng Phụ tùng van BM/GBC

Nhiệt độ tối đa [°C] 150 °C

Nhiệt độ tối thiểu [°C] -40 °C

Nhiệt độ tối đa [°F] 300 °F

Nhiệt độ tối thiểu [°F] -40 °F

Loại GBC 12s

Các môi chất đã được kiểm duyệt R134a
R22


R404A

R407A

R407C

R407F

R407H

R410A

R448A

R449A

R449B

R450A

R452A

R507A

R513A

R515B

R516A

 


